
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: (02513) 942641, Fax: (02513) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn     

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-BMT 
V/v chấp thuận điều tiết số 

lượng thuốc giữa các cơ sở y 
tế năm 2023 - 2024 

 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2024 

Kính gửi:  

- Giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Nhà thầu trúng thầu có số lượng thuốc được điều tiết. 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền sử dụng tại các cơ sở y 
tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023-2024 và Thỏa thuận khung đã ký kết 
giữa Sở Y tế Đồng Nai với nhà thầu trúng thầu; 

Căn cứ đề nghị điều tiết số lượng thuốc trúng thầu và hồ sơ điều tiết thực 

hiện trên Phần mềm quản lý đấu thầu của Sở Y tế Đồng Nai giữa các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng bệnh và thanh toán BHYT đúng quy định, Giám đốc Sở Y tế 

chỉ đạo các đơn vị có liên quan như sau: 

1. Chấp thuận điều tiết thuốc cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Tên thuốc và 

số lượng điều tiết tại Phụ lục kèm theo công văn này. 

2. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận của Sở 

Y tế, các cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu tiến hành ký phụ lục hợp đồng (đối 

với mặt hàng được điều tiết đã được phân bổ trong thỏa thuận khung) hoặc ký 

hợp đồng (đối với mặt hàng được điều tiết chưa được phân bổ trong thỏa thuận 

khung) và cung cấp các mặt hàng này cho đơn vị được chấp thuận điều tiết. 

3. Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu về việc điều tiết số lượng 

cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp 

nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để được giám định và 

thanh toán theo đúng quy định. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ trực 

tiếp Ban mua thuốc tập trung của tỉnh (SĐT: 0251.33942311; Email: 

todauthausytdn@gmail.com) để được hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Website SYT (để đăng tải); 
- BHXH tỉnh (phối hợp chỉ đạo); 
- Lưu: VT, BMT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Bình 



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [05] Bệnh viện Phổi Đồng Nai

1 222095000322
9

Dexamethason phosphat
(dưới dạng
Dexamethason natri
phosphat)

4mg/1ml Dexamethasone VD-27152-17 4 Ống 722 1,000 1,200 1,000 2,000 722,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 222095000322
9

Dexamethason phosphat
(dưới dạng
Dexamethason natri
phosphat)

4mg/1ml Dexamethasone VD-27152-17 4 Ống 722 10,400 -1,000 50 -1,000 8,400 -722,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

Thời điểm in : 06/06/2024 16:53:30 - Mã điều chuyển : TR20240514_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

1 222095000370
0

Hydrocortison (dưới
dạng hydrocortison natri
succinat)

100mg Vinphason VD-22248-15 4 Lọ 5,588 6,670 8,004 2,000 8,670 11,176,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 222095000370
0

Hydrocortison (dưới
dạng hydrocortison natri
succinat)

100mg Vinphason VD-22248-15 4 Lọ 5,588 13,340 7,230 -2,000 11,340 -11,176,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

Thời điểm in : 06/06/2024 16:32:44 - Mã điều chuyển : TR20240529_00011 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [13] Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

1 018044000615
9

Atrpin sulphat 0,25/ml Atropinsulphat VD-24376-16 4 ống 438 6,000 6,000 2,628,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
VĨNH KHANG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 018044000615
9

Atrpin sulphat 0,25/ml Atropinsulphat VD-24376-16 4 ống 438 72,000 -7,000 26,600 -6,000 59,000 -2,628,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
VĨNH KHANG

Thời điểm in : 06/06/2024 15:37:24 - Mã điều chuyển : TR20240603_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế huyện Thống Nhất

1 221017000020
7

Kẽm (dưới dạng
gluconat)

10mg Zinc 10 VD-22801-15 4 Viên 155 10,000 10,000 1,550,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
AGIMEXPHARM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 221017000020
7

Kẽm (dưới dạng
gluconat)

10mg Zinc 10 VD-22801-15 4 Viên 155 13,340 1,200 -10,000 3,340 -1,550,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
AGIMEXPHARM

Thời điểm in : 06/06/2024 16:55:56 - Mã điều chuyển : TR20240504_00006 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu

1 018047001671
5

Atenolol 50mg Teginol 50 VD-24622-16 CV
GIA HẠN SỐ
4781/QLD-ĐK

2 viên 515 40,000 47,970 50,000 90,000 25,750,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
HẬU GIANG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 018047001671
5

Atenolol 50mg Teginol 50 VD-24622-16 CV
GIA HẠN SỐ
4781/QLD-ĐK

2 viên 515 240,000 -50,000 190,000 -25,750,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
HẬU GIANG

Thời điểm in : 06/06/2024 16:50:16 - Mã điều chuyển : TR20240523_00002 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 220106000153
4

Insulin glargine 300U/3ml Basaglar SP3-1201-20,
Hiệu lực:
03/12/2023

1 Bút tiêm 255,000 540 5,000 5,648 3,000 8,540 765,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC –
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 220106000153
4

Insulin glargine 300U/3ml Basaglar SP3-1201-20,
Hiệu lực:
03/12/2023

1 Bút tiêm 255,000 6,670 -3,000 3,670 -765,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC –
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG

Thời điểm in : 06/06/2024 16:39:24 - Mã điều chuyển : TR20240529_00005 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 219078000399
0

Diphenhydramin
Hydroclorid

10mg/1ml Dimedrol VD-24899-16 5 Ống 490 4,000 1,000 5,800 1,000 6,000 490,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 219078000399
0

Diphenhydramin
Hydroclorid

10mg/1ml Dimedrol VD-24899-16 5 Ống 490 12,000 2,100 8,100 -1,000 13,100 -490,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

Thời điểm in : 06/06/2024 15:50:53 - Mã điều chuyển : TR20240530_00013 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 219072000308
0

Natri clorid 0,9%; 10ml Natri clorid 0,9% VD-22949-15 4 Lọ 1,320 8,000 9,600 5,000 13,000 6,600,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

2 220053000572
0

Ofloxacin 15mg/5ml Ofloxacin 0,3% VD-23602-15 4 Lọ 2,200 2,000 1,000 3,400 1,000 4,000 2,200,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 219072000308
0

Natri clorid 0,9%; 10ml Natri clorid 0,9% VD-22949-15 4 Lọ 1,320 26,670 11,040 -5,000 21,670 -6,600,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

2 220053000572
0

Ofloxacin 15mg/5ml Ofloxacin 0,3% VD-23602-15 4 Lọ 2,200 2,670 -1,000 -1,000 670 -2,200,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

Thời điểm in : 06/06/2024 16:01:08 - Mã điều chuyển : TR20240530_00011 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 222094000436
6

Neomycin + polymyxin
B + dexamethason

(35mg;
100.000IU;
10mg)/10ml

Mepoly VD-21973-14 4 Lọ 37,000 360 432 500 860 18,500,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHA
NAM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [14] Trung tâm y tế huyện Tân Phú

1 222094000436
6

Neomycin + polymyxin
B + dexamethason

(35mg;
100.000IU;
10mg)/10ml

Mepoly VD-21973-14 4 Lọ 37,000 1,600 200 -500 1,100 -18,500,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHA
NAM

Thời điểm in : 06/06/2024 15:46:51 - Mã điều chuyển : TR20240531_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 219072000308
0

Natri clorid 0,9%; 10ml Natri clorid 0,9% VD-22949-15 4 Lọ 1,320 8,000 9,600 2,000 10,000 2,640,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [14] Trung tâm y tế huyện Tân Phú

1 219072000308
0

Natri clorid 0,9%; 10ml Natri clorid 0,9% VD-22949-15 4 Lọ 1,320 50,670 7,580 -2,000 48,670 -2,640,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

Thời điểm in : 06/06/2024 16:10:24 - Mã điều chuyển : TR20240530_00010 1/1
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